	DANH SÁCH CHỨNG CHỈ KIẾN TRÚC SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
 CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG 
 Từ ngày :01/01/2009  Đến ngày :21/10/2013

	Số CC
	Ngày cấp
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Số CMND
	Nơi thường trú

	KTS-052-00018
	04/14/2010
	Phạm Xuân Phương
	19/10/1976
	194004284
	Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình

	KTS-052-00019
	04/14/2010
	Phạm Anh Tuấn
	09/08/1980
	194054702
	Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình

	KTS-052-00020
	10/18/2010
	Đào Nguyên Bảo
	06/08/1981
	194078223
	Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình

	KTS-052-00022
	06/30/2011
	Trần Đình Tự
	06/07/1955
	194333938
	Nam Lý-Đồng Hới-Quảng Bình

	KTS-052-00023
	06/30/2011
	Nguyễn Văn Minh
	18/05/1955
	194095170
	Bắc Lý-Đồng Hới-Quảng Bình

	KTS-052-00025
	10/04/2011
	Nguyễn Nhật Tùng
	14/06/1982
	194102329
	Đồng Mỹ-Đồng Hới-Quảng Bình

	KTS-052-00026
	10/04/2011
	Phạm Việt Anh
	03/02/1982
	194102264
	Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình

	KTS-052-00027
	01/31/2012
	Đinh Anh Tuấn
	10/09/1980
	194061531
	Bắc Nghĩa - Đồng Hới - Quảng Bình

	KTS-052-00028
	04/17/2012
	Nguyễn Đăng Ninh
	02/12/1977
	194090047
	Hải Thành-Đồng Hới-Quảng Bình

	KTS-052-00037
	03/13/2013
	Nguyễn VIệt Phúc
	20/03/1983
	194187142
	Quảng Phong-Quảng Trạch-Quảng Bình

	KTS-052-00044
	10/10/2013
	Bùi Ngọc Anh
	30/09/1978
	194030232
	Xuân Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình

	KTS-052-00030
	08/01/2012
	Nguyễn Đức Anh
	24/12/1983
	194156326
	Đồng Mỹ-Đồng Hới-Quảng Bình

	KTS-052-00032
	09/20/2012
	Nguyễn Viết Tuấn
	05/11/1983
	183322822
	Lộc Ninh-Đồng Hới-Quảng Bình

	KTS-052-00033
	09/20/2012
	Nguyễn Đăng Mạnh Hoàng
	24/09/1984
	194156393
	Hải Đình-Đồng Hới-Quảng Bình

	KTS-052-00035
	03/01/2013
	Lê Minh Đức
	07/07/1976
	194004343
	Bắc Nghĩa-Đồng Hới-Quảng Bình

	KTS-052-00036
	03/01/2013
	Phan Tứ
	06/10/1947
	190068985
	Nam Lý-Đồng Hới-Quảng Bình

	KTS-052-00039
	04/23/2013
	Cao Tiến Dung
	17/09/1983
	194126651
	Lộc Ninh-Đồng Hới-Quảng Bình

	KTS-052-00040
	04/23/2013
	Nguyễn Thanh Vân
	25/08/1982
	194095634
	Đức Ninh Đông-Đồng Hới-Quảng Bình

	KTS-052-00041
	05/29/2013
	Lê Anh Văn
	08/09/1978
	194036650
	Nam Lý-Đồng Hới-Quảng Bình

	KTS-052-00042
	07/02/2013
	Phạm Minh Hùng
	26/10/1976
	194009909
	Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình

	KTS-052-00043
	08/27/2013
	Nguyễn Tuấn Anh
	07/11/1984
	19456102
	Lộc Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình

	KTS-052-00045
	10/10/2013
	Đặng Thanh Hải
	25/12/1976
	194009895
	Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình

	KTS-052-00046
	10/10/2013
	Nguyễn Trung Kiên
	11/09/1979
	194137440
	Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình


